BÁO CÁO VỀ KHẢ NĂNG HOA KỲ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GIẤY CỦA VIỆT NAM
Trong vòng 3 năm trở lại đây, dưới chính quyền của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã áp dụng một số chính sách quản lý thương mại tương đối chặt chẽ nhằm hạn chế nhập khẩu và bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Một trong những kết quả của các chính sách này chính là sự gia tăng số vụ điều tra chống bán phá giá (CBPG) do Hoa Kỳ khởi xướng đối với sản phẩm của các cường quốc xuất khẩu lớn vào thị trường này, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc. Theo thống kê của WTO, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 165 vụ việc chống bán phá giá đối với hàng hóa của Trung Quốc trong thời gian qua. 
Sau khi theo dõi và rà soát kết quả cảnh báo của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ, đồng thời kết hợp với các nguồn thông tin của Luật sư và Thương vụ tại nước sở tại, Nhóm Cảnh báo sớm nhận thấy rằng mặt hàng Giấy của Việt Nam hiện nay đang nằm trong nguy cơ bị điều tra CBPG hoặc chống lẩn tranh thuế CBPG tại thị trường Hoa Kỳ.
Dưới đây là một số cơ sở phân tích giải thích cho nhận định trên: 
I. Thị trường giấy tại Hoa Kỳ
1. Thông tin chung về thị trường
1.1. Về giá trị nhập khẩu 

Do bản thân mặt hàng Giấy có đơn vị không thống nhất nên Nhóm cảnh báo chỉ xem xét sự gia tăng về giá trị nhập khẩu chung của toàn ngành, khối lượng nhập khẩu sẽ được tính đến khi rà soát các mặt hàng cụ thể. 

Bảng 1: 10 nước xuất khẩu giấy lớn vào Hoa Kỳ (Mã HS 48)
Đơn vị tính: tỉ USD
	Nước

Xuất khẩu
	2009
	2010
	2011
	2010/2009
	2011/2010
	2011/2009

	Canada
	7.67
	7.50
	7.65
	-2%
	2%
	0%

	China
	2.06
	2.27
	2.40
	10%
	6%
	17%

	Mexico
	0.77
	0.89
	0.98
	16%
	10%
	28%

	Nhật Bản
	0.37
	0.44
	0.43
	17%
	-2%
	14%

	Top of Form

South Korea Bottom of Form
	0.28
	0.38
	0.41
	37%
	8%
	48%

	Indonesia
	0.27
	0.29
	0.29
	6%
	0%
	6%

	Brazil
	0.24
	0.23
	0.22
	-6%
	-2%
	-8%

	Sweden
	0.089
	0.127
	0.122
	42%
	-4%
	37%

	Taiwan
	0.087
	0.109
	0.122
	26%
	11%
	40%

	Việt Nam
	0.075
	0.10
	0.09
	34%
	-10%
	21%

	Các nước khác
	2.80
	3.24
	3.40
	15%
	5%
	21%

	Top of Form

Tổng nhập khẩuBottom of Form
	14.7
	15.58
	16.1
	6%
	3%
	9%


Nguồn: GTIS

Bảng số liệu cho thấy trong giai đoạn 2009-2010, ngoại trừ Brazil, giá trị xuất khẩu của tất cả 9 nước trong nhóm 10 nước xuất khẩu nhiều nhất mặt hàng giấy vào thị trường Hoa Kỳ đều tăng. Trong đó,các nước Thụy Điển, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan có mức tăng trưởng nhiều nhất với tỷ lệ trên 26%. 
Ngược lại, trong giai đoạn 2010-2011, giá trị xuất khẩu của 10 nước có xu hướng giảm, đặc biệt một số nước như Việt Nam, Thụy Điển còn có tỷ lệ tăng trưởng âm.  
Tuy nhiên, xét trong cả giai đoạn 2009-2011 thì giá trị xuất khẩu của các nước đều có xu hướng tăng. Điều này cho thấy xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Hoa Kỳ vẫn còn rất tiềm năng.
1.2. Về thị phần nhập khẩu
Hình 1: Thị phần xuất khẩu Giấy vào Hoa Kỳ 
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Khi xét đến yếu tố thị phần, Canada và Trung Quốc là hai nước có thị phần xuất khẩu mặt hàng giấy nhiều nhất vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009-2011, thị phần của Canada đang có xu hướng giảm (thị phần năm 2010 giảm 2% và năm 2011 hầu như không tăng so với năm 2009) trong khi thị phần của Trung Quốc thì vẫn tăng ổn định qua các năm từ 13% năm 2009 lên xấp xỉ 15% năm 2011. 
Mức thị phần không đáng kể của Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây (chiếm 1%) cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu giấy của Việt Nam vẫn đang ở vị trí an toàn và có thể yên tâm đẩy mạnh sản xuất, tuy nhiên vẫn cần phải xem xét và phân tích một số yếu tố khác để liên quan khả năng bị kiện “chùm” CBPG hoặc chống lẩn tranh thuế CBPG với Trung Quốc, Indonesia hoặc Đài Loan.
2. Việc áp dụng biện pháp PVTM của Hoa Kỳ đối với sản phẩm Giấy
Theo thống kê của WTO, kể từ năm 1995 tới hết năm 2011, đã có tổng số 4010 vụ việc điều tra chống bán phá giá do các thành viên WTO khởi xướng, trong đó có 195 vụ việc liên quan đến các sản phẩm về giấy, chiếm 4,86% tổng số vụ kiện. Trong tổng số 195 vụ việc nêu trên, Hoa Kỳ là quốc gia đã tiến hành khởi xướng điều tra 14 vụ liên quan đến sản phẩm giấy xuất khẩu từ các nước khác, chiếm tỷ lệ 7,18%. Theo những dữ liệu thực tế về lịch sử các vụ phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ liên quan đến sản phẩm giấy cho thấy ngành công nghiệp sản xuất giấy của Hoa Kỳ rất ưa thích và năng nổ trong việc sử dụng công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích của mình.

Mặt khác, trong số 14 vụ việc điều tra chống bán phá giá nêu trên, các sản phẩm giấy từ Trung Quốc là mục tiêu chính với số vụ việc bị điều tra lên tới 8 vụ. Đối với trường hợp của Trung Quốc, đã có những cáo buộc của ngành sản xuất giấy của Hoa Kỳ cho rằng các sản phẩm giấy xuất khẩu của Việt Nam không hoàn toàn có xuất xứ từ Việt Nam mà nó được chuyển tải từ các quốc gia bị áp thuế chống bán phá giá sang Việt Nam (trong trường hợp này là Trung Quốc) và được xuất khẩu đi từ Việt Nam nhằm tránh khoản thuế chống bán phá giá bị áp tại quốc gia xuất xứ. Đây cũng chính là lý do vì sao nguy cơ Việt Nam bị kiện chống lẩn tránh thuế CBPG là tương đối cao. 
Bảng 2: Danh sách các vụ kiện sản phẩm giấy của Hoa Kỳ
	Năm
	Nước bị kiện
	Sản phẩm bị kiện
	Mã HS

	2004
	Trung Quốc
	Giấy ăn (Tissue)
	4802.30; 4802.54; 4802.61; 4802.62; 4802.69; 4804.31.1000; 

4804.31.2000; 4804.31.4020; 4804.31.4040; 4804.31.6000; 4804.39; 4805.91.1090; 4805.91.5000; 4805.91.7000; 4806.40; 4808.30; 4808.90; 

4811.90; 4823.90; 4820.50.00; 4802.90.00; 4805.91.90; 9505.90.40.

	2004
	Trung Quốc
	Giấy kếp (Crepe paper)
	4802.30; 4802.54; 4802.61; 4802.62; 4802.69; 4804.39; 4806.40; 4808.30; 4808.90; 4811.90; 4818.90; 4823.90; 9505.90.40.

	2005
	Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia
	Giấy kẻ ly (Lined Paper)
	4810.22.5044, 4811.90.9090, 4820.10.2010, 4820.10.2020, 

4820.10.2050, 4820.10.4000 

	2006
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia
	Giấy tráng (Coated Free Sheet Paper)
	4810.13.1900, 4810.13.2010, 

4810.13.2090, 4810.13.5000, 4810.13.7040, 4810.14.1900, 4810.14.2010, 4810.14.2090, 4810.14.5000, 4810.14.7040, 4810.19.1900, 4810.19.2010, 

4810.19.2090

	2007
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức
	Giấy nhiệt định lượng thấp (Lightweight Thermal Paper)
	3703.10.60, 4811.59.20, 

4811.90.8040, 4811.90.9090, 4820.10.20, 4823.40.00

	2009
	Trung Quốc, Indonesia
	Giấy tráng ảnh cao cấp (Coated Paper Suitable for High-Quality Print Graphics)
	4810.14.11, 4810.14.1900, 4810.14.2010, 4810.14.2090, 4810.14.5000, 4810.14.6000, 4810.14.70, 4810.19.1100, 

4810.19.1900, 4810.19.2010, 4810.19.2090, 4810.22.1000, 4810.22.50, 4810.22.6000, 4810.22.70, 4810.29.1000, 4810.29.5000, 4810.29.6000, 

4810.29.70, 4810.32, 4810.39,  4810.92


Nguồn: Bộ Thươngmại Hoa Kỳ
II. Phân tích nguy cơ bị điều tra CBPG đối với sản phẩm giấy
1. Phân tích chung

Theo thông tin từ hãng luật, hiện tại một số sản phẩm giấy của Việt Nam đang có nguy cơ bị xem xét điều tra chống bán phá giá hoặc chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá. Nguy cơ này có xuất phát điểm từ vụ việc điều tra CBPG do Hoa Kỳ khởi xướng đối với sản phẩm Giấy kẻ li của một số nước. Trong giai đoạn rà soát hoàng hôn của vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy kẻ ly của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, Cơ quan điều tra đã cho thấy rằng kể từ thời điểm sản phẩm giấy kẻ ly của 3 nước nêu trên bị áp thuế chống bán phá giá, sản phẩm giấy kẻ ly của Việt Nam đã có lượng xuất khẩu tăng rất lớn, thay thế cho lượng xuất khẩu của 3 nước kia do lệnh áp thuế chống bán phá giá. 

Cụ thể, theo số liệu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, khi rà soát các nước chưa bị áp thuế CBPG sản phẩm giấy, Việt Nam và Ai Cập nằm trong nhóm các nước xuất khẩu nhiều nhất sản phẩm Giấy vào thị trường Hoa Kỳ. Đỉnh điểm là năm 2008 khi lượng xuất khẩu đạt mức 140,5 triệu (đơn vị đo DOC tính toán), tăng 142% so với năm 2007. Mức xuất khẩu này tuy có phần giảm sút những vẫn được giữ vững đến cho đến năm 2011.
Bảng 3: Khối lượng xuất khẩu Giấy vào Hoa Kỳ

Đơn vị: triệu tấn

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Trung Quốc
	558.9
	662.6
	492.2
	524.0
	479.4
	468.9
	534.1
	562.1

	Ấn Độ
	48.3
	40.4
	26.9
	52.8
	40.3
	43.4
	37.6
	44.2

	Indonesia
	0.0
	1.87
	102.2
	65.1
	31.4
	12.4
	14.4
	15.1

	Việt Nam
	0.0
	0.9
	11.5
	58.0
	140.5
	95.6
	139.0
	124.9

	Ai Cập
	0.0
	0.0
	0.2
	6.3
	13.1
	25.1
	29.3
	27.1

	Mexico
	6.0
	5.0
	37.3
	56.0
	75.3
	52.8
	55.8
	70.1

	Đài Loan
	3.4
	3.3
	22.3
	60.6
	14.0
	9.1
	11.3
	10.6

	Brazil
	91.9
	66.0
	173.6
	129.0
	83.3
	51.4
	41.2
	19.6

	Canada
	23.0
	23.5
	6.8
	3.9
	7.6
	8.5
	6.5
	4.8


Nguồn: Cục Quản lý nhập khẩu  - Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Dựa trên những thông tin có được từ phía Luật sư, hiện tại một số mã HS của nhóm sản phẩm (mã HS 8 số) Giấy đang có nguy cơ bị xem xét điều tra cao bao gồm 4810.22.5044; 4811.90.9050; 4820.10.2010, 4820.10.2020, 4820.10.2030, 4820.10.2040, 4820.10.2060, và 4820.10.4000. 
Sau khi đối chiếu với kết quả của Hệ thống Cảnh báo sớm, để thuận tiện cho việc phân tích, Nhóm CBS sẽ tiến hành xem xét, đánh giá nguy cơ bị kiện CBPG đối với các sản phẩm Giấy (theo mã HS 6 số) sau đây: 

	Mã HS
	Thị trường
	Mô tả

	481190
	Hoa Kỳ
	Giấy cáctông, tấm lót xenlulo và sợi xenlulo khác

	482010
	Hoa Kỳ
	Sổ đăng ký, sổ ghi chép, sổ kế toán, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập thư viết, tập ghi nhớ, sổ nhật ký


2. Đối với mặt hàng Giấy cáctông và sợi xenlulo (Mã HS 481190) 
 2.1. Khối lượng xuất khẩu giảm

Bảng 4: Khối lượng xuất khẩu Mã HS 481190 vào Hoa Kỳ

Đơn vị: Tấn
	Nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2010/ 2009
	2011
	2011/ 2010
	4 T/ 2011
	4T/ 2012
	4T12/4T11

	China 
	    24,126 
	   23,443 
	-3%
	   32,283 
	38%
	4,910
	4,560
	-7%

	Mexico 
	      6,146 
	   10,612 
	73%
	   13,628 
	28%
	3,622
	3,580
	-1%

	India 
	      4,315 
	     6,546 
	52%
	     4,806 
	-27%
	1,459
	633
	-57%

	Indonesia 
	      2,685 
	     3,067 
	14%
	     2,290 
	-25%
	694
	751
	8%

	Vietnam 
	      3,841 
	     4,530 
	18%
	     1,613 
	-64%
	536
	295
	-45%

	Brazil 
	         303 
	        361 
	19%
	        395 
	9%
	183
	267
	46%

	Các nước khác
	  125,383 
	 130,133 
	4%
	 129,642 
	0%
	41,780
	40,995
	-2%


Nguồn: GTIS
Số liệu Bảng 4 cho thấy khối lượng nhập khẩu Giấy đối với mã HS 481190 của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong 2 năm 2009 và 2010 là tương đối cao,  đứng thứ 3 trong 5 nước xuất khẩu chính vào thị trường Hoa Kỳ. Khối lượng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2010 tăng trên 18% so với năm 2009. 
Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam lại có xu hướng giảm mạnh, năm 2011 giảm 64% so với năm 2010 và bốn tháng đầu năm 2012 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2011. 
Về cơ bản xu hướng xuất khẩu mặt hàng này của các nước đều có diễn biến thất thường, tuy nhiên hai nước có mức độ tăng trưởng tương đối ổn định là Mexico và Brazil đều gia tăng xuất khẩu lớn trong 3 năm 2009, 2010 và 2011. Bản thân Trung Quốc và Indonesia là hai nước đang bị điều tra áp thuế đối với mặt hàng này nhưng khối lượng xuất khẩu không hề giảm sút, điển hình là Indonesia khi khối lượng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2012 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
2.2. Thị phần xuất khẩu thấp

Bảng 5: Thị phần xuất khẩu mặt hàng Giấy HS 481190
	Các nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2011
	4T/2012

	China
	14%
	13%
	17%
	9%

	Mexico
	4%
	6%
	7%
	7%

	Vietnam
	2%
	3%
	1%
	1%

	India
	3%
	4%
	3%
	1%

	Brazil
	0%
	0%
	0%
	1%

	Indonesia
	2%
	2%
	1%
	1%

	Malaysia
	1%
	1%
	1%
	0%

	Các nước khác
	75%
	72%
	70%
	80%


Nguồn: GTIS
Liên quan đến yếu tố thị phần, bảng số liệu cho thấy  giai đoạn 2009 – 2011, thị phần đối với sản phẩm này của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ là tương đối thấp và có chiều hướng đi xuống, dao động từ 1-3%. Nước xuất khẩu chiếm thị phần lớn nhất vẫn là Trung Quốc (chiếm 17% năm 2011).  
2.2. Giá xuất khẩu thấp

Bảng 6: Giá trung bình xuất khẩu Giấy vào Hoa Kỳ (Mã HS 481190) 

Đơn vị tính: USD/kg

	Nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2011
	4 T/2011
	4T/2012

	China
	3.178
	2.993
	3.274
	2.940
	2.933

	Mexico
	2.198
	2.139
	2.034
	2.124
	2.306

	Vietnam
	1.744
	1.635
	1.709
	2.117
	1.475

	India
	1.520
	1.399
	2.227
	1.503
	2.977

	Brazil
	1.743
	2.177
	1.880
	1.193
	1.352

	Indonesia
	2.757
	3.241
	4.064
	3.771
	3.616

	Malaysia
	1.673
	1.476
	1.606
	1.575
	1.653

	Giá trung bình 
	2.420
	2.444
	2.606
	2.470
	2.521


Nguồn: GTIS
Hình 2: Giá trung bình nhập khẩu mặt hàng HS 481190 
vào thị trường Hoa Kỳ
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Nhìn vào đồ thị và bảng trên có thể thấy Việt Nam, Brazil và Malaysia là các nước có mức giá xuất khẩu tương đối thấp so với hai nước Indonesia và Trung Quốc. Điều này làm tăng nguy cơ bị kiện chống bán phá giá đối với mặt hàng HS 481190 với lý do giá bán thấp gây nên khối lượng nhập khẩu tăng và tạo áp lực rất lớn lên các nhà sản xuất nội địa của Mỹ khi họ không thể giảm giá do giá nhân công vẫn giữ ở mức cao. Thực trạng này có thể gây nên thiệt hại cho các nhà sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.


Tóm lại, có thể tóm tắt tình hình xuất khẩu đối với mặt hàng Giấy mã HS 481190 của Việt Nam như sau:  (i) khối lượng nhập khẩu tăng giảm thất thường trong giai đoạn 2009-2011; (ii) thị phần xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng này thấp; (iii)  mức giá  xuất khẩu đối với mặt hàng này ở mức tương đối thấp so với mức giá trung bình. Do vậy, khả năng mặt hàng Giấy mã HS 481190 bị kiện tại thị trường này là không cao.   

3. Đối với mặt hàng Sổ đăng ký, sổ ghi chép, sổ kế toán, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập thư viết, tập ghi nhớ, sổ nhật ký (Mã HS 482010)
3.1. Khối lượng xuất khẩu có xu hướng giảm

Bảng 7: Giá trị nhập khẩu mặt hàng Giấy mã HS 482010

Đơn vị: nghìn USD
	Nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2010/ 2009
	2011
	2011/ 2010
	4 T/ 2011
	4T/ 2012
	4T2012/4T2011

	China
	Top of Form

263.787Bottom of Form
	320.492
	21%
	348.215Bottom of Form
	9%
	91.818
	97.854
	7%

	Vietnam
	Top of Form

57.111Bottom of Form
	76.379
	34%
	67.711Bottom of Form
	-12%
	20.533
	9.908
	-52%

	Mexico
	Top of Form

53.032Bottom of Form
	56.666
	7%
	63.120Bottom of Form
	11%
	23.635
	21.972
	-7%

	India
	Top of Form

20.005Bottom of Form
	17.702
	-12%
	20.054Bottom of Form
	13%
	4.338
	3.480
	-20%

	Brazil
	Top of Form

24.161Bottom of Form
	20.880
	-14%
	16.864Bottom of Form
	-19%
	4.970
	3.882
	-22%

	Malayxia
	Top of Form

8.765Bottom of Form
	10.234
	17%
	7.466Bottom of Form
	-27%
	1.643
	947
	-42%

	Canada
	Top of Form

9.704Bottom of Form
	8.351
	-14%
	7.982 Bottom of Form
	-4%
	2.184
	2.580
	18%

	Các nước khác
	80.278
	82.572
	3%
	85.057
	3%
	21.047
	2.2412
	6%

	Tổng nhập khẩu
	Top of Form

516.848Bottom of Form
	593.693
	15%
	616.473Bottom of Form
	4%
	170.172
	163.038
	-4%


Nguồn: GTIS


Bảng số liệu trên cho thấy xu hướng xuất khẩu không ổn định mặt hàng Giấy mã HS 482010 của Nhóm các nước xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam đứng thứ 2 sau Trung Quốc với giá trị xuất khẩu năm 2011 đạt hơn 67 triệu USD. Mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng này có phần sụt giảm trong năm 2011 và đầu năm 2012,  khối lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt mức tương đối lớn khi so sánh với các nước cạnh tranh truyền thống khác là Mexico và Canada. 
3. Thị phần xuất khẩu lớn

Bảng 8: Thị phần các nước nhập khẩu mặt hàng Giấy - Mã HS 482010

	Các nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2011
	4T/2012

	China
	59%
	57%
	56%
	53%

	Vietnam
	15%
	19%
	18%
	22%

	Mexico
	1%
	1%
	1%
	3%

	India
	0%
	1%
	0%
	0%

	Brazil
	4%
	7%
	8%
	4%

	Malayxia
	7%
	5%
	5%
	8%

	Canada
	1%
	0%
	1%
	2%

	Các nước khác
	13%
	9%
	10%
	9%


Nguồn: Cổng thông tin dữ liệu thương mại toàn cầu - GTIS
Hình 3: Thị phần các nước nhập khẩu mặt hàng Giấy HS 482010
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Đồ thị trên cho thấy Việt Nam là một trong 3 nước có thị phần xuất khẩu mặt hàng Giấy mã HS 482010 vào Hoa Kỳ (thị phần trung bình là 17% trong giai đoạn 2009-2011). Trung Quốc là nước đứng đầu với mức thị phần áp đảo gần 60% trong năm 2009 và có xu hướng giảm dần xuống khoảng 55% năm 2011.  

3.3. Giá xuất khẩu thấp

Bảng 9: Giá nhập khẩu trung bình mã HS 482010 vào Hoa Kỳ
Đơn vị tính: USD/1 đơn vị

	Nước xuất khẩu
	2009
	2010
	2011
	4 T/2011
	4T/2012

	China
	Top of Form

0.6Bottom of Form
	0.64
	0.66 Bottom of Form
	0.722
	0.723

	Vietnam
	Top of Form

0.61Bottom of Form
	0.57
	0.54 Bottom of Form
	0.430
	0.588

	Mexico
	Top of Form

0.41Bottom of Form
	0.42
	0.44 Bottom of Form
	0.408
	0.372

	India
	Top of Form

0.47Bottom of Form
	0.48
	0.48 Bottom of Form
	0.497
	0.462

	Brazil
	Top of Form

0.46Bottom of Form
	0.51
	0.86 Bottom of Form
	0.636
	1.131

	Malayxia
	Top of Form

0.56Bottom of Form
	0.52
	0.73 Bottom of Form
	0.638
	0.741

	Canada
	Top of Form

0.28Bottom of Form
	1.42
	1.22 Bottom of Form
	1.149
	0.997

	Giá trung bình 
	0.56
	0.55
	0.63
	0.573
	0.657


Nguồn: GTIS
Hình 4: Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng HS 482010 vào Hoa Kỳ
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Đối với yếu tố giá, có thể nhận thấy Việt Nam, Trung Quốc và Mexico là 3 nước có mức giá trung bình xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ tương đối thấp và ở dưới mức giá trung bình 5.5 USD/ 1 đơn vị. Ngành sản xuất nội địa cũng có thể dựa vào yếu tố giá xuất khẩu giảm này để đánh giá liệu doanh nghiệp có bán phá giá sản phẩm tại thị trường nước nhập khẩu hay không.

Tóm lại: có thể tóm tắt tình hình xuất khẩu đối với mặt hàng Giấy mã HS 482010 của Việt Nam như sau: (i) khối lượng nhập khẩu lớn và tăng cao trong năm 2009, 2010 và giảm nhẹ trong năm 2011; (ii) thị phần xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng này lớn; (iii) mức giá xuất khẩu đối với mặt hàng này ở mức tương đối thấp so với mức giá trung bình. Do vậy, khả năng mặt hàng Giấy mã HS 482010 bị kiện tại thị trường này tương đối cao và cần phải xem xét thêm các yếu tố định tính khác để có thể củng cố kết quả cảnh báo cuối cùng này.  
4. Các yếu tố khác

4.1. Sản xuất nội địa của Hoa Kỳ sụt giảm mạnh
Trái ngược với tốc độ gia tăng liên tục của kim ngạch nhập khẩu, số liệu về sản xuất nội địa của Hoa Kỳ cho thấy có sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng sản xuất mặt hàng Giấy của nước này.

Bảng 10: Giá trị sản xuất nội địa của Hoa Kỳ đối với mặt giấy

Đơn vị:tỉ USD

	Mã HS
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009
	2010/2008

	4820
	5.83
	5.46
	4.96
	-6%
	-9%
	-15%

	4811
	10.67
	9.38
	10.18
	-12%
	- 9%
	- 4.6%


Nguồn: Cơ quan thống kê Hoa Kỳ (Census)

Bảng 10 cho thấy trong giai đoạn 2008-2010, doanh nghiệp Hoa Kỳ đều giảm dần khả năng sản xuất hai nhóm mặt hàng Giấy nằm trong phạm vi phân tích, cụ thể sản lượng mặt hàng HS 4820 năm 2009 giảm 6% so với năm 2008 và năm 2010 giảm 9% so với năm 2009 và mức giảm bình quân trong 3 năm là 15%. Tình hình cũng không khả quan hơn đối với mặt hàng mã HS 4811 khi sản lượng năm 2009 giảm mạnh 12% so với năm 2008 và năm 2010 giảm 9% so với năm 2009 và giảm 4.6% trong 3 năm (2010/2008). Đây cũng là một trong những cơ sở chứng minh có mối liên hệ giữa việc gia tăng nhập khẩu với các thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến các nhà sản xuất trong nước khởi kiện là khi họ thấy có sự sụt giảm sản lượng đáng kể do không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Để đối phó với tình hình này, các doanh nghiệp bị thiệt hại thường liên kết với nhau và phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội để tiến hành các thủ tục khởi kiện. 
4.2. Các chính sách thay đổi mới của Hoa Kỳ về việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Dưới chính quyền của tổng thống Obama, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đẩy mạnh thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. Trong năm 2009, DOC đã khởi xướng điều tra 34 vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, tăng 79% so với năm 2008. Trong năm 2011 và nửa đầu năm 2012, DOC đã khởi xướng điều tra 17 vụ, trong số đó 2/3 số vụ nhằm vào các nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, để tăng cường sử dụng công cụ này, DOC đã đưa ra những thay đổi đáng lưu ý như sau:

(i) Hiện nay, những doanh nghiệp là bị đơn độc lập trong vụ việc điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp sẽ được loại bỏ ra khỏi vụ điều tra khi nọ chứng minh được rằng họ không bán phá giá hoặc không nhận trợ cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên với đề xuất mới, các doanh nghiệp nêu trên chỉ được loại khỏi vụ kiện khi thời hạn áp thuế đối với tất cả các doanh nghiệp nước đó chấm dứt.

(ii) Thứ hai, DOC sẽ giám sát chặt chẽ hơn xem các doanh nghiệp hoạt động như thế nào trong một nền kinh tế phi thị trường. Trong bối cảnh này, DOC đang đề xuất điều chỉnh phương pháp tính toán thuế chống bán phá giá để lý giải cho mức thuế nhập khẩu hoặc thuế giá trị gia tăng được bao gồm trong giá của Hoa Kỳ và mức thuế đó không được giảm khi nhập khẩu, như trong các vụ việc liên quan đến các quốc gia có nền kinh tế thị trường. Khi mà các mức thuế đó được tính đến, đề xuất thay đổi này sẽ làm cho biên độ phá giá tăng lên.

Như vậy, với hai thay đổi nêu trên của DOC sẽ dẫn đến nguy cơ biên độ phá giá của hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường bị tăng lên rất cao trong các vụ việc trong tương lai.  Đây sẽ tạo ra một rào cản lớn đối với hàng hóa xuất khẩu trong thời gian tới có liên quan đến các vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp xuất phát từ Hoa Kỳ.
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